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          HỌC VIỆN NGOẠI GIAO  
       KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ 
                 --------------------------- 
 

 
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ 

 

Số 
TT Học và tên Học vị/ Học 

hàm 
Tốt nghiệp tại 

Ghi chú  Môn đảm nhiệm 

A Giảng viên cơ hữu của Khoa  

1. Nguyễn Văn Lịch 
 

Tiến sỹ 
 

 
ĐH KTQD 

Trưởng Khoa / Chủ nhiệm 
Bộ môn KTQT 

QHKTQT, Kinh tế đối ngoại, 
TMQT 

2. Phạm Tường Vân Thạc sỹ 
 
ĐH Hitotsubashi, 
Nhật Bản 

Phó Khoa / Chủ nhiệm Bộ 
môn Kinh tế cơ bản 

Kinh tế VM, Kinh tế vĩ mô, 
LSKTTG 
Tiền tệ ngân hàng, Phân tích TC 

3. Lý Văn Bình Cử nhân HV QHQT Giảng viên QHKTQT, WTO 

4. Ngô Bích Thủy Thạc sỹ 
ĐH LSE, 
Anh 

Giảng viên 
Xác suất thống kê, Phân tích tài 
chính, Tiếng Anh  

5. Phạm Thị Mai Anh Thạc sỹ 
ĐH Hitotsubashi, 
Nhật Bản 

Giảng viên Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô 

6. Lâm Thanh Hà Thạc sỹ 
ĐH Quảng Tây, 
Trung Quốc 

Giảng viên tập sự Dự kiến: Kinh tế vĩ mô, TMQT 

7. Nguyễn Minh Trang Cử nhân 
ĐH Tổng hợp 
Delhi, Ấn Độ  

Giảng viên tập sự 
Tiếng Anh 
 

B Giảng viên cơ hữu đang công tác nhiệm kỳ và học tập tại nước ngoài 

8. Nguyễn Anh Tuấn PGS- TS 
ĐH Malaya, 
Malaysia 

Đi nhiệm kỳ tại Australia từ 
tháng 7/2008 

QHKTQT, KTDN, WTO 

9. Nguyễn Hải Yến Thạc sỹ 
ĐH American, Mỹ Đi nhiệm kỳ tại Malaysia từ 

tháng 2/2007 
Kinh tế vĩ mô, Thương mại QT 
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10. Vũ Thị Thu Hà Thạc sỹ 
HV QHQT Đi làm tiến sỹ tại Mỹ từ 

tháng 8/2006 
Chưa giảng dạy KT 

C Giảng viên kiêm nhiệm tại Học viện  

11. Ngô Duy Ngọ Tiến sỹ 
ĐH Tổng hợp, 
Ucraina 

Phó Giám đốc - Phụ trách 
Khoa KTQT 

Thương mại QT, Tiền tệ Ngân 
hàng, WTO 

12. Nguyễn Tiên Phong Thạc sỹ 
ĐH Thammasat, 
Thái Lan 

Phó Chánh VP 
Kinh tế vĩ mô, QHKTQT, Toán 
kinh tế, Xác suất thống kê 

13. 
Nguyễn Thị Tuyết  
Nhung 

Thạc sỹ ĐH Sư phạm Giảng viên Lịch sử Ngoại giao Việt Nam 

14. Đỗ Sơn Hải Tiến sỹ Liên Xô Trưởng Khoa CTQT 
Lịch sử QHQT; Lý luận QHQT; 
An ninh QT; Các vấn đề toàn cầu 

15. Trịnh Thị Thu Huyền Th.S Mỹ/ HVQHQT Giảng viên Lịch sử QHQT; An ninh quốc tế 

16. Nguyễn Tuấn Việt Th.S Thái lan Giảng viên Lý luận QHQT; Lịch sử QHQT 

17. Đỗ Thị Thuỷ Th.S Singapore Giảng viên Lý luận QHQT; Lịch sử QHQT 

18. Mai Thị Phòng Giảng viên ĐH Ngoại ngữ Giảng viên Nghiệp vụ ngoại giao 

19. Nguyễn Tử Lương Th.S Canada Giảng viên 
Nghiệp vụ ngoại giao; Phương 
pháp  NCKH 

20. Vũ Đoàn Kết Th.S Pháp Giảng viên Chính sách đối ngoại VN 

21. 
Nguyễn Phú Tân 
Hương 

Th.S Singapore Giảng viên 
Chính sách đối ngoại VN; ĐNÁ 
học 

22. Nguyễn Vũ Tùng Tiến sỹ ĐH Colombia, Mỹ Giảng viên 
Lý luận quan hệ quốc tế, Chính 
sách đối ngoại 

23. Vũ Thế Hiệp Tiến sỹ 
ĐH Tổng hợp Quốc 
gia Kiep, Ucraina Phó Giám Đốc Chính sách đối ngoại Việt Nam 

24. Nguyễn Quốc Lộc Tiến sỹ 
Học viện Ngoại 
giao Moscow, Nga Giảng viên Luật quốc tế 

25. Nguyễn Thị Bàng Thạc sỹ Học viện QHQT Giảng viên Luật quốc tế 
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Moscow, Nga 

26. Phạm Lan Dung  Thạc sỹ ĐH Fletcher, Mỹ Trưởng Khoa Luật QT Luật quốc tế 

27. Nguyễn Thị Lan Anh Tiến sỹ ĐH Leeds, Anh Giảng viên Luật quốc tế 

28. Trịnh Hải Yến Thạc sỹ ĐH Fletcher, Mỹ Giảng viên Pháp luật đại cương, Luật quốc tế 

29. Lý Vân Anh Thạc sỹ ĐH Laval, Canada Giảng viên 
Công pháp quốc tế, Luật thương 
mại quốc tế 

30. Đoàn Dũng Cử nhân HVQHQT Giảng viên Pháp luật Đại cương, Luật quốc tế 

31. Đoàn Việt Dũng Cử nhân HVQHQT Giảng viên Pháp luật đại cương 

32. 
Nguyễn Thị Thanh 
Hương 

Thạc sỹ ĐH Bách khoa Giảng viên Tin học 

33. Nguyễn Đình Thao Thạc sỹ Australia Phó Giám Đốc Tiếng Anh 

34. Trần Thanh Hương Thạc sỹ Anh Giảng viên Tiếng Anh 

35. Nguyễn Thị Hải Yến Thạc sỹ Mỹ Giảng viên Tiếng Anh 

36. Đoàn Văn Thắng Thạc sỹ Học viện QHQT Giảng viên Tiếng Anh 

37. Nguyễn Thanh Hà Thạc sỹ Australia Giảng viên Tiếng Anh 

38. Trần Thị Thanh Liên Thạc sỹ Nhật Bản Phó Trưởng Khoa TA Tiếng Anh 

39. Hoàng Văn Hanh Thạc sỹ Mỹ Giảng viên Tiếng Anh 

40. Chu Kim Dung Thạc sỹ Anh Giảng viên Tiếng Anh 

41. Lê Thanh Mai Thạc sỹ Anh Giảng viên Tiếng Anh  

42. Nguyễn Thị Bích Thủy Thạc sỹ Mỹ Giảng viên Tiếng Anh 

43. Kiều Thị Thu Hương Tiến sỹ Việt Nam/ Canada Giảng viên Tiếng Anh 

44. Nguyễn Thị Cát Ngọc Thạc sỹ Anh Giảng viên Tiếng Anh 

45. Đặng Quốc Chí Thạc sỹ Thái Lan Giảng viên Tiếng Anh  

46. Nguyễn Thị Bảo Tâm Thạc sỹ Australia Giảng viên Tiếng Anh 
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47. Đoàn Thị Phương Dung Thạc sỹ Anh Giảng viên Tiếng Anh 

48. Đinh Thị Lệ Châu Thạc sỹ Anh Giảng viên Tiếng Anh 

49. Vũ Thanh Huyền Cử nhân HV QHQT Giảng viên Tiếng Anh 

50. Nguyễn Thị Hà Lily Cử nhân HV QHQT Giảng viên Tiếng Anh 

51. Nguyễn Thị Thanh 
Hằng 

Cử nhân HV QHQT Giảng viên Tiếng Anh 

D Giảng viên mời (có thay đổi theo năm học)  
1. Bùi Dương Hải Thạc Sỹ Anh  ĐH Kinh tế quốc dân Kinh tế lượng 
2. Cao Xuân Hòa Tiến Sỹ  ĐH Kinh tế quốc dân Toán kinh tế 
3. Nguyễn Văn Chững Tiến sỹ  ĐH Kinh tế quốc dân Toán kinh tế, Xác suất thống kê 

4. Nguyễn Quang Dong Tiến sỹ 
 Trưởng khoa Toán kinh tế, 

ĐH Kinh tế quốc dân 
Toán cao cấp, Xác xuất và thống 
kê, Kinh tế lượng 

5. Đặng Thị Lan Thạc sỹ  
 Chủ nhiệm Bộ môn Quản 

trị kinh doanh - Đại học 
Ngoại thương 

Quản trị kinh doanh, Quản trị 
nhân sự 

6. Bùi Huy Nhượng Tiến sỹ  Đại học Kinh tế quốc dân Thương mại quốc tế 

7. Trần Thị Thái Hà PGS.TS 
 Đại học Quốc gia Hà Nội 

Tài chính doanh nghiệp, Đầu tư tài 
chính  

8. Lê Thị Xuân Tiến sỹ 
 Phó Trưởng Khoa Kế toán, 

Học viện Ngân hàng 
Tài chính doanh nghiệp, Phân tích 
tài chính 

9. Đinh Trọng Hanh PGS-TS 
 GĐ – Trung tâm Khoa học 

và bồi dưỡng cán bộ Kiểm 
toán Nhà nước 

Kiểm toán 

10. Trương Đức Định Thạc sỹ 
 Phó Khoa Kế toán - Đại học 

Lao động và Xã hội 
Kế toán 

11. Phạm Tuấn Anh Thạc sỹ 
 Khoa Thương mại quốc tế - 

Đại học Thương mại Thanh toán quốc tế 

12. Phạm Duy Liên Tiến sỹ  ĐH Ngoại thương Giao dịch thương mại quốc tế 
13. Vũ Thị Hạnh Thạc sỹ  Đại học Ngoại thương Giao dịch thương mại quốc tế 
14. Nguyễn Trọng Tài Tiến sỹ  Học viện Ngân hàng Tiền tệ ngân hàng 
15. Nguyễn Thị Điểm Thạc sỹ  Chủ nhiệm bộ môn, Đại học Kinh tế đối ngoại, Lịch sử KTTG 
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Thương mại 

16. Võ Trí Thành Tiến sỹ  

Trưởng Ban nghiên cứu 
Chính sách thương mại và 
Hội nhập quốc tế - Viện quản 
lý nghiên cứu kinh tế trung 
ương 

Kinh tế quốc tế 

17. Trương Triều Dương Thạc sỹ  
Vụ hợp tác kinh tế đa 
phương, Bộ Ngoại giao 

Toàn cầu hoá và WTO 

18. Lê Quý Quỳnh Tiến sỹ  
Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ 
Ngoại giao 

Kinh tế phát triển 

19. Ngô Đức Thắng Thạc sỹ  
Vụ hợp tác kinh tế đa 
phương, Bộ Ngoại giao 

Kinh tế công cộng 

20. Đỗ Minh Hùng Thạc sỹ  
Vụ hợp tác kinh tế đa 
phương, Bộ Ngoại giao 

Toàn cầu hoá và WTO 

21. Vũ Xuân Trường Thạc sỹ  
Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ 
Ngoại giao 

Kinh tế khu vực G-7, Kinh tế đối 
ngoại Việt Nam 

22. Lê Thanh Cường PGS. TS  
Chủ nhiệm Bộ môn cơ bản, 
ĐH Ngoại thương 

Kinh tế lượng 

23. Phan Hữu Thắng Tiến sỹ  Cục Đầu tư nước ngoài Đầu tư quốc tế 

24. Nguyễn Hoà Bình Tiến sỹ  ĐH Ngoại thương Marketing quốc tế 

25. Nguyễn Thường Lạng PGS. TS  ĐH Kinh tế quốc dân Tài chính quốc tế 

26. Nguyễn Văn Lưu Tiến sỹ  Đại học Ngoại thương Thanh toán quốc tế 

27. Nguyễn Mạnh Hùng Tiến sỹ  Cục đầu tư nước ngoài Đầu tư quốc tế 

28. Phan Văn Khái Tiến sỹ  
Trưởng khoa, ĐH Ngoại 
thương 

Triết học Mác Lênin 

29. Nguyễn Văn Sơn Tiến sỹ  Phó khoa, ĐH Mỏ Địa chất Triết học Mác Lênin 

30. Vũ Dương Ninh NGND.  ĐH Khoa học xã hội nhân LS văn minh thế giới; LSQHQT 
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GS văn 

31. Lương Ninh GS  
ĐH Khoa học xã hội nhân 
văn 

LS văn minh thế giới 

32. Phạm Văn Mỹ Tiến sỹ  
Trưởng khoa LSĐ, Học 
viện Báo chí tuyên truyền 

Lịch sử Đảng 

33. Nguyễn Đình Cấp Tiến sỹ  
Trưởng khoa Triết học, Học 
viện Báo chí tuyên truyền 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 

34. Mai Văn Hiễn Tiến sỹ  
Phó khoa Mác-Lênin – Tư 
tưởng HCM, Đại học Xây 
dựng 

Chủ nghĩa XHKH 

35. Lê Đỗ Minh Thạc sỹ  ĐH Sư phạm  Kinh tế chính trị 

36. Đỗ Văn Đồng  Tiến sỹ 
Viện hàn lâm Khoa 
học xã hội, Nga 

 
Kinh tế chính trị, Quan hệ kinh tế 
quốc tế, Kinh tế đối ngoại Việt 
Nam 

37. Phạm Sỹ Công  Tiến sỹ ĐH Syracuse, Mỹ  
Thương mại quốc tế, Toàn cầu 
hóa và WTO, Kinh tế Mỹ 

38. Vũ lê Thái Hoàng Th.S Singapore  
Lịch sử QHQT; Lý luận QHQT; 
Các vấn đề toàn cầu 

E Giảng viên cộng tác hướng dẫn sinh viên làm Luận văn 
tốt nghiệp 

 

39. Võ Trí Thành Tiến sỹ 
 Trưởng Ban Hội nhập kinh 

tế quốc tế, Viện Quản lý 
Kinh tế TƯ 

 

40. Nguyễn Đình Thọ Tiến sỹ 
ĐH SOAS, 
Anh 

Phó CN Khoa Tài chính 
Ngân hàng – ĐH Ngoại 
thương 

 

41. Bùi Quang Tuấn  
 Trưởng Ban Hội nhập kinh 

tế quốc tế, Viện Kinh tế và 
Chính trị TG 
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42. Bùi Tất Thắng PGS TS 
 Trưởng ban Tổng hợp, Viện 

Chiến lược phát triển, Bộ 
KH ĐT 

 

 

Hà Nội ngày 10 tháng 12 năm 2009 

                                                                                                                                                             TM. KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 TS. Nguyễn Văn Lịch 


